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ả ả năng chị ự ủ ế ấ ở Adapazari đượ ể ệ
ằm để ế ận xác định đúng đắ ứ ị ả ự ạ

ổn đị ầ ển độ ờ ủ
ộ ố ế ố trong đó cầ ệ ố ọ

như: biên độ ả ả ờ ụ ủa xung và độ ạ
ề ứ ấ ế ạ ủa đấ ế ạ

ự đoán sứ ị ả ủ ộ ấn đề ấ ọ
ỹ ật Đị ỹ ậ ữ ậ ỷ ả

ử ụ ớ ạn, đường trượ ằ ớ ạ ần đây 
là phương pháp số (các phương pháp phầ ử ữ ạn và phương pháp 

ữ ạ v.v… đã đượ ể ế
tính và cơ sở ế ế ậ ả
điể ựa tĩnh và độ ự ọc, làm cơ sở ế ế ử ụ
phương pháp PTHH nghiên cứ ể ế ấ

ị ả ọng động trong môi trườ ền đấ ế ệc đồ ờ

ứ ị ả ị ỏ ủ ở
ề ủ ị ậ ỷ ệ ề ề

ộng tương đố ớ

phương

2.1. Ướ ứ ị ả ị tác độ ả ọ tĩnh

ặt trượt dưới đáy móng theo Terzaghi
ấn đề xác đị ứ ị ả ả ọ tĩnh củ

đã đượ ứ ộ ứ ở ề ọ
như 

ứ
ứ ị ả ự ạ ủ đấ ền đượ ể ị ằ ổ ợ ế

ủ ệ ố ứ ị ả  ụ ộ ấ
ộ ủa đấ  ứ ị ả ự ạn đượ ể ể ở

ạ ổ đế ế ố ệ ỉ ạ ủ ề

ả ọng và độ ủ ặt đất cũng như độ sâu và độ
ủ ề ặ ị ự

. . . . . . . . 0,5. . . . . .ult c cs cd ci q qs qd qi s d iq c N F F F q N F F F B N F F F   = + +

ệ ố ứ đượ ể ệ ả

2.2. Ướ ứ ị ả ự ạn theo phương pháp tựa tĩnh

ế ế ề ạ ự ễ ảy ra động đấ
đòi hỏ ế ậ ế ế khác nhau ngườ ế ế xét đồ ờ
các tác độ ả ọng động đất, tĩnh tả ạ ải thông thườ
được xem xét trong phân tích tĩnh. Phương pháp thiế ế quan điể

ựa tĩnh là phương pháp cân bằ ớ ạ ặc phương pháp tĩnh 
tương đương, nghĩa là xét các tả ọng động đấ ả tĩnh cùng vớ
ực tĩnh khác đã đượ ử ụng như một phương pháp đơn giản để ế
ế ực đị ấ ảy ra động đấ
ả ả năng chị ự ủ ớp đất bên dưới và tăng độ lún và độ

ữ ẫn đế ỏ ị
ả ọng động đấ ậ ấn đề ần quan tâm là xác đị ố

độ ủa môi trường đấ ề ự tương tác giữ ế ấ – môi trườ
ề ứ ử độ ủ ền đất để đị ả ấ ủa hư hỏ ừ

đó ướ ứ ị ải đị ấ ủ ố
ộ ế ậ ế ế ố ẽ ầ ấ ả ế ố ệ

ố ủ ố ủa đấ ền;  hư hỏ ỏng do đị ấ ả
ấ ủ ả ọ ụng và tương tác giữ ế ấu  và đấ ền đị
ấn để ướ ệ ả ứ ị ả ủ

ặt trượ dưới đáy móng.
Phương ự tĩnh ỹ ậ ử ụ hương 

ằ ớ ạn, trên cơ sở ặt trượ ủ ền đất dưới đáy 
ả ọng tĩnh và độ

ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

ậ ả ấ ận đăng 
 

Ướ ứ ị ải độ ự ạ ủ ền đấ ế ằ
phương pháp ế ậ phương pháp tựa tĩnh, cân bằ ớ ạ

độ ự ọ

ả ố
Đạ ọ ự ề
Ừ Ắ
ả ọ độ

Độ đẩ
ứ ị ả độ ự ạ

ế ế ế ấ ị ả ọ ả ưở ự ỏ ủ ề đấ ấ
đề đ ứ ề ă ế đị ứ ị ả độ ự
ạ ủ ầ ớ để ế ế ướ ả ọ đị ấ ự ả đị ằ

ư ỏ đấ ả ọ ề ặ ư ỏ ị ụ ả ọng tĩnh, đ ế ậ
ả tĩnh. Thự ế để ứ ị ả ướ độ ủ đị ấ ườ ă ộ ệ ố

ế ị ộ ố ẩ ế ớ ộ ứ đ ể
ệ ố ứ ị ả độ  ướ ả ọ độ để ế ậ ộ ọ ằ đ

ị ướ ứ ị ả ự ạ ự ả đị ằ ự đị ấ ả ấ ựa tĩnh và đồ ờ
ươ độ ự ọ đế ă ở ố ượ đấ ế ậ

ươ ế ế ị ả ọ độ ươ ựa tĩnh, cân bằ
ớ ạ độ ự ọ



1. Đặ ấn đề

ứ ị ả ự ạ ủ ả ọ
tác độ ủ ả ọng tĩnh, mộ ố trườ ợ ể ị
tác độ ủ ải động dướ ạ ải điều hòa như móng máy, 
ả ọng động không điều hòa như nổ ạt nhân, bom đạn và động đấ

ải độ ụng lên móng theo phương đứ ủ ếu như nổ ạ
ể ứ ấ ỏng, móng máy; theo phương ngang 

ầ ớn do động đấ ả ọng độ ế ạ ớ
ền đất gây tương tác với móng đơn, móng băng, móng bè,… và có thể
ị ỏ ụp lún, trượ ấ ổn đị ững hư hỏ

thông thườ ỏ ột điề ệ ứ ấ ữ ệ
đấ ả ố ầ ằ ộ ố hư hỏ ế
ạ ụp đã xả ừ các điề ệ ện trường cũng 

ấ ằ ỉ có trườ ợp đấ ộ ần, do đó có thể
ỏ ộ ện tượng cũng khó giả ững năm gầ

đây các công trình thiế ế được quan tâm hơn về tác độ
y ra do động đất. Động đấ ả ứ ị ả ủ

ể ảm và tăng độ lún, độ ấn đề đặ ầ
ế ế ế ấ ả ả ả ọng tĩnh 
ả ọng động do động đấ ừ ế ố ảnh hưở đế

như cường độ ủa đấ ề ả ỳ ự
ớn do động đấ ề ị trượ ặ ật, đấ ỏng bên dướ

ề ể ẫn đến độ ớ
ặ ền đấ ị ề ự ố ạ ực nướ ỗ ỗ ả

hưởng đế ấ ổn đị ủ ền. Điể ứ ị ả ủ
ị ỏng đã xả ở ố ận động đấ

năm 1999 (Karaca (2001) [7], và Yilmaz et. al (2004)) [12]. Sự
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ớ

ệ ố ả năng chị ả ủ ộ 

ệ ố ạ

ệ ố ề

Do đấ  ả ủ ả

ệ ộ 

ệ   ộ 

Bảng 
Bảng tra các hệ số khả năng chịu tải theo Meyerhof

 

trong đó: 

1 q
cs

c

NBF
L N

  = +   
  

  1 1 0,1946q
cs

c

NB BF
L N L

    = + = +    
    



1 0,4 khi 1f f
cd

D D
F

B B
   

= +    
   

1 0,4cot khi 1f f
cd

D D
F g

B B
   

= +    
   

ừ ứ ta xác định đượ ứ ị ả ự ạ

1fD
B

 
 

 
5,14. 1 0,1946 1 0,4 f

ult u

DBq c q
L B

    = + + +         

1fD
B

 
 

 
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ult u

DBq c q
L B
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ự ệ ự gia tăng biế ạng đố ới đấ
sét bão hòa không thoát nước xác định đượ ố ệ ữ u (độ

u (tĩnh) tương đương xấ ỉ

Ta xác định đượ ực dính không thoát nướ (điề ệ 

ủa đấ ất đị ạ ộ ốc độ ế ạ ất đị ể
ứ ị ả ự ạ

. Đố ớ đấ ờ
ế ấ móng đặ ền đấ ờ

ứ ị ả ự ạn theo tĩnh tả

. . . 0,5. . . .ult q qs qd s dq q N F F B N F F  = +

trong đó ệ ố  được xác đị
như sau:

2tg
4 2

tg
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( ) = 2 1  tgqN N +
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hệ số độ sâu
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), trong đó các lự ạ ế ấ ự
ể ủ ặt đất được tính đơn giả ở ộ ự ọ ộ

ề tương đương. Các lực tương đương là khối lượ ớ ệ ố
ủ ố ả phương ngang và phương thẳng đứ ệ ố

đượ ọ ệ ố ố tương ứ ới phương ngang và 

phương thẳng đứ ừ phương trình ứ ị ả ự ạ ủ

. . . . . . . . 0,5. . . . . .ult c cs cd cE q qs qd qE s d Eq c N F F F q N F F F B N F F F   = + +

ớ  – ệ ố độ ụ ộ ạng, độ sâu và độ
nghiêng được xác đị

Bảng 
Hệ số hình dạng, độ sâu, độ nghiêng.
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cE h EF += − .cE c cEN N F =

1,2
,

,
,

5,3k
(1 k ).exp

1 k
h E

qE v E
v E

F
  

= − −   −   
.qE q qEN N F =

1,2
,

,
,

9k21 k exp
3 1 k

h E
E v E

v E

F

   = − −     −     
.E EN N F   =

trong đó: ệ ố ốc theo phương ngang và phương 
đứ ụ ộ ỉ ố   ộ

 và được xác định theo các đồ ị

Phương trình rút gọ ạ

. . . . . . 0,5. . . . .ult cE cs cd qE qs qd E s dq c N F F q N F F B N F F  = + +
ệ ố được xác đị theo phương trìn

,

,1
k

tg
k
h E

v E

 =
−

Phương pháp tương đương

. Đố ớ đấ
ứ ị ị ả ự ạ ủ đặ

ền đấ điề ện không thoát nướ  ể ứ
xác đị ứ ị ải tĩnh cự ạ ủa móng nông theo phương đứ
được xác đị

. . . . . .ult u c cs cd q qs qdq c N F F q N F F= +
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ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

 

ớ

ệ ố ả năng chị ả ủ ộ 

ệ ố ạ

ệ ố ề

Do đấ  ả ủ ả

ệ ộ 

ệ   ộ 

Bảng 
Bảng tra các hệ số khả năng chịu tải theo Meyerhof

 

trong đó: 

1 q
cs

c

NBF
L N

  = +   
  

  1 1 0,1946q
cs

c

NB BF
L N L

    = + = +    
    



1 0,4 khi 1f f
cd

D D
F

B B
   

= +    
   

1 0,4cot khi 1f f
cd

D D
F g

B B
   

= +    
   

ừ ứ ta xác định đượ ứ ị ả ự ạ

1fD
B

 
 

 
5,14. 1 0,1946 1 0,4 f

ult u

DBq c q
L B

    = + + +         

1fD
B

 
 

 
5,14. 1 0,1946 1 0,4.cotg f

ult u

DBq c q
L B

    = + + +         

ự ệ ự gia tăng biế ạng đố ới đấ
sét bão hòa không thoát nước xác định đượ ố ệ ữ u (độ

u (tĩnh) tương đương xấ ỉ

Ta xác định đượ ực dính không thoát nướ (điề ệ 

ủa đấ ất đị ạ ộ ốc độ ế ạ ất đị ể
ứ ị ả ự ạ

. Đố ớ đấ ờ
ế ấ móng đặ ền đấ ờ

ứ ị ả ự ạn theo tĩnh tả

. . . 0,5. . . .ult q qs qd s dq q N F F B N F F  = +
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2tg
4 2

tg
qN e    = + 

 
( ) = 2 1  tgqN N +

Các hệ số hình dáng

1qs
BF tg
L

 = + 
 

1 0,4.s
BF
L

 = −  
 

hệ số độ sâu

ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
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NBF
L N
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BF
L
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,
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−
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. Đố ớ đấ
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xác đị ứ ị ải tĩnh cự ạ ủa móng nông theo phương đứ
được xác đị

. . . . . .ult u c cs cd q qs qdq c N F F q N F F= +



JOMC 148

ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

 

Điề ệ ổn đị ịu tác độ ủ ả ọng độ ừ
phương trình để ta có phương trình ằ

ñoäng khaùng tröôïtM M=


2

1 1 1
1 1 1

1 1 1

. (1 ) . (1 ) .(1 )
sin . sin

. .
sin .

w wh
c W k c tg W k c tgW k b k Wb
cos cos tg cos

Rtg b k b
cos tg

n n ntot tot tot
i i v i i i v i i

i v i h i i
i i i i i i i i

ult n n n
i

i qli hi i qhli
i i ii i

x x xR
q

x x x

 
     


  

= = =

= = =

  − −  − − 
− + − −  + + = −

 
−  −  + 

  

  

1

1 1

1 1 1

1 1 1

.
1 . .

sin .

tg

b k b
cos tg Rtg

nn tot

i i
n n n

i
i qli hi i qhli

i i ii i

x x x



   

= =

= = =

 
 
 
  

−  −   +   

 

  

2.5. Phân tích độ ự ọ

ị ả ọng độ ớ ố ạ ền đá cứ
ả ra động đấ ế ạ ền đấ “trườ ự ” 

tương ứ khi đó ta xác định đượ
cos(2 1)

2Hn
zn  = −

Ta xác đị ị ể ảy ra dao độ ại độ

. .cos(2 1)
2Hnz n f

zu k C n 
= − −

trong đó: hệ số tham gia rung động đất, 
– ố ố ụ ộ ệ ố ứ ử

ủa đấ ề

ố ề ại đáy móng (z = 

. .cos(2 1)
2H

f
nz n f

D
u k C n


= −

ệ ố ực động theo phương ngang và phương đứng như sau.

, . .cos(2 1)
2H

f an
n H n f

D Sk C n
g




 
= −  

 

, ,
2
3n V n H =

Dướ ả ọ ạ ặt trượ ỏ ủ ủa đấ
đượ ể ị ứ ị ả ự ạ ị

ả ọng độ ạ

, , ,
1. ( ) . ( ) . ( )12

2

ult c n H q n H n H
B B Bq c N f q N f B N f
c q B


        



  
      =  +  +               
   

ớ   

ả ọ ủ ị ả ọng động đấ

,
, ,

1
2 3 ( ) 3 ( )tónh

c q
allow

allow n H n H

cN qN BN q
q Bf Bf

FS FS


     

 + +  =  = 

( )
25 45 2 45

2 23 cos 2 1
2 2 6

tg tg
N M ZI
F Z R H

f an
allow n

f

D S
q k n B

g

 




    + + +               =   −               
 

trong đó:

ả ọ ừ ế ấ ề ố

ệ

– ạ ừ ề ố

– mô đun móng.

ế ậ
ự ứ ạp đấ ề ịu tác độ ủa động đấ ả

ứ ị ả ủa móng nông và tăng độ ủ ế ấ
ầ ớ ậ ần đáng kể như: lự

ở ự ở ế ấ ả ọng độ
ể ị ế ạ ủa đấ ền tương tác lên kế ấ

Trên cơ sở phương pháp đánh giá khả năng chị ự ủ đất đã 
đượ ế ậ ở ế ụ xác đị
ứ ị ả ự ạ ủ ị ả ọng động tương ứng dướ
ạng đấ ề ềm chưa hóa lỏ ỏ ền đá cứ

ần được đánh giá cẩ ậ ế ị ả năng chị ả
ủ ề ả ọ ự ạ

Đố ớ ộ ố ế ế ế ốc đỉ ủ ề ể
ử ụng phương pháp tựa tĩnh và phương pháp cân bằ ớ ạ

bướ ế ế cơ sở. Trườ ợ ốc đỉ ủ ề ể ử
ụng phương pháp độ ự ọ ặ ử ụng phương pháp 

ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

 

21- 2.tg .(1-sin ) . ; khi 1

1

f f
qd

d

D D
F

B B
F

 
    

=     
    
 =

21 2.tg .(1-sin ) .cot ; khi 1

1

f f
qd

d

D D
F g

B B
F

 
    

= +     
    
 =

ả ọ độ tác độ ề ủ ả
năng chị ự ố ẽ thay đổ ằ ự ệ

ard đã tiế ộ ố ử ệ
ệ ứng minh đượ ối tương quan giữ ả ậ ố ớ ệ ố

ứ ị ả 

ối tương quan hệ ố ứ ị ả ả ọ ậ ố
ừ ấ ệ ố ứ ị ả ảm đế ồi tăng dầ

lên tương ứ ớ ộ ảm tương ứ ợ ốc độ
ế ạ ề

ứ ứ ị ả ự ạ ủ
ề ị ả ọng độ ớ ội ma sát theo đề ị ủ

theo phương trình , tuy nhiên chưa chính xác trong 
trườ ợ ề ị ả ọng động đấ ị ỏ

02 = −ñoäng

Phương pháp cân bằ ớ ạ

ặt trượt dưới đáy móng.

Phương pháp cân bằ ớ ạ ựa trên cơ chế ặt trượ
ả năng chị ự ủ có độ ạ ế

ự tác độ ủa động đất quan điể ự ả tĩnh tác dụ
ớp đất bên dướ ứ ị ả ự ạ ể xác đị

ạ ộ ời điể ằ tương ứng cung trượ ời điể
đị và cung trượt. Phương trình ạ ằ
mô men độ ự ạ ứ

1 1 1

1 2
1 1 1 1

(1 ) . . . .ñoäng w wM W k b b k .b k W b
n n n ntot

i v i ult i qli ult h i qlhi h i hi
i i i i

q x q x
= = = =

= − +  +  +   

trong đó: 

 – ề ộ ứ

ọng lượng đấ ứ

– bán kính đườ ặt trượ

ổ ố

ố lát dưới đáy móng;

ệ ố động theo phương đứ ối lượng đấ

ệ ố động theo phương ngang cho tả ớ ạ

ệ ố động theo phương ngang cho khối lượng đấ

ả ọng lượ ủ ứ i đế ủa đườ
ặt trượ

– ả ủ ả ọ ớ ạ ụ ứ
i đế ủa đườ ặt trượ

– ả ủ ớ ạ ắ ụ ứ i đế
ủa đườ ặt trượ

– ả ủ ự ụ ứ
i đế ủa đườ ặt trượ

trượ do cường độ ắ ụ ọc theo đáy củ
ắt được xác đị

1 1 1

. .
coskhaùng tröôït tg

n n ntot tot tot
i

i i i
i i ii

c xM R S R N 
= = =

 
= = + 

 
  

với:  – góc tại đáy của lát thứ i; 
ự ố ứ ất tác động lên đáy củ ắ ứ

Bishop (1955) phương trình cân bằ phương đứ

1

1

. (1 ) . 1
sin .

(1 ) . 1
sin .

W k c tg
cos tg

W k c tg
cos tg

ult i i v i i
i

i i i

i v i i
i tot

i i i

q x xN khi n n

xN khi n i n


  


  

 + − − 
=  

+
− − 

= +  
+
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Điề ệ ổn đị ịu tác độ ủ ả ọng độ ừ
phương trình để ta có phương trình ằ

ñoäng khaùng tröôïtM M=


2

1 1 1
1 1 1

1 1 1

. (1 ) . (1 ) .(1 )
sin . sin

. .
sin .

w wh
c W k c tg W k c tgW k b k Wb
cos cos tg cos

Rtg b k b
cos tg

n n ntot tot tot
i i v i i i v i i

i v i h i i
i i i i i i i i

ult n n n
i

i qli hi i qhli
i i ii i

x x xR
q

x x x

 
     


  

= = =

= = =

  − −  − − 
− + − −  + + = −

 
−  −  + 

  

  

1

1 1

1 1 1

1 1 1

.
1 . .

sin .

tg

b k b
cos tg Rtg

nn tot

i i
n n n

i
i qli hi i qhli

i i ii i

x x x



   

= =

= = =

 
 
 
  

−  −   +   

 

  

2.5. Phân tích độ ự ọ

ị ả ọng độ ớ ố ạ ền đá cứ
ả ra động đấ ế ạ ền đấ “trườ ự ” 

tương ứ khi đó ta xác định đượ
cos(2 1)

2Hn
zn  = −

Ta xác đị ị ể ảy ra dao độ ại độ

. .cos(2 1)
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= − −

trong đó: hệ số tham gia rung động đất, 
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ủa đấ ề

ố ề ại đáy móng (z = 

. .cos(2 1)
2H

f
nz n f

D
u k C n


= −

ệ ố ực động theo phương ngang và phương đứng như sau.

, . .cos(2 1)
2H

f an
n H n f

D Sk C n
g




 
= −  

 

, ,
2
3n V n H =

Dướ ả ọ ạ ặt trượ ỏ ủ ủa đấ
đượ ể ị ứ ị ả ự ạ ị

ả ọng độ ạ

, , ,
1. ( ) . ( ) . ( )12

2

ult c n H q n H n H
B B Bq c N f q N f B N f
c q B


        



  
      =  +  +               
   

ớ   

ả ọ ủ ị ả ọng động đấ

,
, ,

1
2 3 ( ) 3 ( )tónh

c q
allow

allow n H n H

cN qN BN q
q Bf Bf

FS FS


     

 + +  =  = 

( )
25 45 2 45

2 23 cos 2 1
2 2 6

tg tg
N M ZI
F Z R H

f an
allow n

f

D S
q k n B

g

 




    + + +               =   −               
 

trong đó:

ả ọ ừ ế ấ ề ố

ệ

– ạ ừ ề ố

– mô đun móng.

ế ậ
ự ứ ạp đấ ề ịu tác độ ủa động đấ ả

ứ ị ả ủa móng nông và tăng độ ủ ế ấ
ầ ớ ậ ần đáng kể như: lự

ở ự ở ế ấ ả ọng độ
ể ị ế ạ ủa đấ ền tương tác lên kế ấ

Trên cơ sở phương pháp đánh giá khả năng chị ự ủ đất đã 
đượ ế ậ ở ế ụ xác đị
ứ ị ả ự ạ ủ ị ả ọng động tương ứng dướ
ạng đấ ề ềm chưa hóa lỏ ỏ ền đá cứ

ần được đánh giá cẩ ậ ế ị ả năng chị ả
ủ ề ả ọ ự ạ

Đố ớ ộ ố ế ế ế ốc đỉ ủ ề ể
ử ụng phương pháp tựa tĩnh và phương pháp cân bằ ớ ạ

bướ ế ế cơ sở. Trườ ợ ốc đỉ ủ ề ể ử
ụng phương pháp độ ự ọ ặ ử ụng phương pháp 

ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

 

21- 2.tg .(1-sin ) . ; khi 1

1

f f
qd

d

D D
F

B B
F

 
    

=     
    
 =

21 2.tg .(1-sin ) .cot ; khi 1

1

f f
qd

d

D D
F g

B B
F

 
    

= +     
    
 =

ả ọ độ tác độ ề ủ ả
năng chị ự ố ẽ thay đổ ằ ự ệ

ard đã tiế ộ ố ử ệ
ệ ứng minh đượ ối tương quan giữ ả ậ ố ớ ệ ố

ứ ị ả 

ối tương quan hệ ố ứ ị ả ả ọ ậ ố
ừ ấ ệ ố ứ ị ả ảm đế ồi tăng dầ

lên tương ứ ớ ộ ảm tương ứ ợ ốc độ
ế ạ ề

ứ ứ ị ả ự ạ ủ
ề ị ả ọng độ ớ ội ma sát theo đề ị ủ

theo phương trình , tuy nhiên chưa chính xác trong 
trườ ợ ề ị ả ọng động đấ ị ỏ

02 = −ñoäng

Phương pháp cân bằ ớ ạ

ặt trượt dưới đáy móng.

Phương pháp cân bằ ớ ạ ựa trên cơ chế ặt trượ
ả năng chị ự ủ có độ ạ ế

ự tác độ ủa động đất quan điể ự ả tĩnh tác dụ
ớp đất bên dướ ứ ị ả ự ạ ể xác đị

ạ ộ ời điể ằ tương ứng cung trượ ời điể
đị và cung trượt. Phương trình ạ ằ
mô men độ ự ạ ứ

1 1 1

1 2
1 1 1 1

(1 ) . . . .ñoäng w wM W k b b k .b k W b
n n n ntot

i v i ult i qli ult h i qlhi h i hi
i i i i

q x q x
= = = =

= − +  +  +   

trong đó: 

 – ề ộ ứ

ọng lượng đấ ứ

– bán kính đườ ặt trượ

ổ ố

ố lát dưới đáy móng;

ệ ố động theo phương đứ ối lượng đấ

ệ ố động theo phương ngang cho tả ớ ạ

ệ ố động theo phương ngang cho khối lượng đấ

ả ọng lượ ủ ứ i đế ủa đườ
ặt trượ

– ả ủ ả ọ ớ ạ ụ ứ
i đế ủa đườ ặt trượ

– ả ủ ớ ạ ắ ụ ứ i đế
ủa đườ ặt trượ

– ả ủ ự ụ ứ
i đế ủa đườ ặt trượ

trượ do cường độ ắ ụ ọc theo đáy củ
ắt được xác đị

1 1 1

. .
coskhaùng tröôït tg

n n ntot tot tot
i

i i i
i i ii

c xM R S R N 
= = =

 
= = + 

 
  

với:  – góc tại đáy của lát thứ i; 
ự ố ứ ất tác động lên đáy củ ắ ứ

Bishop (1955) phương trình cân bằ phương đứ

1

1

. (1 ) . 1
sin .

(1 ) . 1
sin .

W k c tg
cos tg

W k c tg
cos tg

ult i i v i i
i

i i i

i v i i
i tot

i i i

q x xN khi n n

xN khi n i n


  


  

 + − − 
=  

+
− − 

= +  
+
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ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

ậ ả ấ ận đăng 
 

Đánh giá mộ ố đặc trưng cơ bả đả
ế ụ ở ố Đà Nẵ

ải Lăng
Trường Đạ ọc Bách Khoa, ĐH Đà Nẵ

Ừ Ắ
Đà Nẵ

đả
ế ụ

Các đặ trưng cơ bả

ố ệ ả ự ế và các cơ sở ết dòng xe, bài báo đã xác định được các đặc trưng 
cơ bả ủ đả ế ụ ở ố Đà Nẵng. Đây là nhữ
cơ sở ọ ụ ụ ế ế ệ ả ại hình nút này trên đị

ố

1. Đặ ấn đề
ến (hay còn đượ ọ

vòng quanh đả ạ ại đó phương tiệ
ỉ được cho phép lưu thông theo một hướ ố đị

đả ớ ộ ố ạ ư nút giao điề
ể ằ ạ ừng, nút giao điề ể ằng đèn tín hiệ

ế ộ ố ưu điểm hơn: Giả ố điểm xung độ ữ
ạ ảm các điể ắ ể

[2], tăng mỹ quan đườ ố ại hình nút này cũng có mộ
ố nhược điểm như tăng thờ ạ ệ
ớ

Trên đị ố Đà Nẵ ệ ạ
đang đượ ử ụ ổ ế ấ ế ục chính như 

ền, Điệ ủ ễ ữ ọ ạm Văn Đồng, Đườ
ộ ố nút đượ ế ế ới đường kính đả

ớ ầ ạy quanh đả ộng (Như trên đườ ễ
ữ ọ ền). Điề ể ấ ợ

t, cũng như vấn đề ạ ị
ừ ự ế đó ả ế hành phân tích, đánh giá các số ệ ả
ề ế ố ọ ổ ứ ủ

vòng quanh đả ộ ố ế ụ ở ố Đà 
ẵ ừ đó đánh giá hiệ ạng đang khai thác, ứ ế

ị ề ức độ ụ ụ, các kích thướ ợ ủ ạ
ỉ tiêu như ệ ố ức độ ụ ụ ờ ậ

. Điề ần đem lạ ậ ợ ế ế ổ ứ
ệ ả

đảo trên đườ ễ ữ ọ
2. Phương pháp nghiên cứ ộ ố ế ả
2.1 Phương pháp nghiên cứ

ử ụng phương pháp lý thuyế ế ợ ớ ự ệ
đó cơ sở ế ồ ỹ ậ ế
ế ả ứ ầ ứ ề ỗ ợ

ề ần trong đó chủ ếu là xe 2 bánh [3,4,5]. Cơ ở ự
ệ ế ả ả ự ế ủa dòng xe như lưu lượ

ầ ốc độ dòng xe, cũng như quan sát quỹ đạ ể
độ ủ ờ cao điể ế ả ảo sát đượ
ử ằ ố ọ

2.2. Các đặc trưng cơ bả ủ
ộ ố đặc trưng cơ bản thường đượ ử ụng để ả ự

ế ờ cao điể ẫ ốc độ ạ
bình, lưu lượ ầ ật độ ữ

ốc độ ốc độ trung bình được xác đị
ố ủ ẫu đo tốc độ ủa các phương tiện. Lưu 

lượ ần dòng xe được xác đị ạ
ờ cao điểm, sau đó đế ử ố ệ

ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

 

ố ả ờ ải tương tác kế ấ ới môi trường đấ
ề ớ ự ễn hơn.
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